Phụ lục 6.
CÁC BIỂU MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG, XÉT TUYỂN SỚM

	STT
	Mẫu
phụ lục
	Tên phụ lục
	Mã phương thức
xét tuyển

	1
	Phụ lục 6a
	Đơn đăng ký xét tuyển thẳng (Điều 8 QC tuyển sinh của Bộ).
Lưu ý: Thí sinh nghiên cứu kỹ mục 3; mục 7 và mục 8 trước khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
	301

	2
	Phụ lục 6b
	Đơn đăng ký xét tuyển 30a/NĐ-CP.
Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ theo đơn vị đào tạo dự bị dân tộc.
	301

	3
	Phụ lục 6c
	Đơn đăng ký xét tuyển thẳng (theo Quy định của ĐHQGHN).
Lưu ý: Thí sinh nghiên cứu kỹ mục 3; mục 7 và Phụ lục 2 trước nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
	303

	4
	Phụ lục 6d
	Đơn đăng ký ưu tiên xét tuyển.
Lưu ý: Thí sinh nghiên cứu kỹ mục 3; mục 7 và  mục 8; phụ lục 2 trước khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
	500

	5
	Phụ lục 6e
	Đơn đăng ký xét tuyển theo A-Level.
Lưu ý: Thí sinh nghiên cứu kỹ mục 3; mục 7 trước khi làm hồ sơ đăng ký xét tuyển
	408

	6
	Phụ lục 6f
	Đơn đăng ký xét tuyển theo SAT
Lưu ý: Thí sinh nghiên cứu kỹ mục 3; mục 7 trước khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
	408

	7
	Phụ lục 6g
	Đơn đăng ký xét tuyển theo ACT
Lưu ý: Thí sinh nghiên cứu kỹ mục 3; mục 7 trước khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
	408

	8
	Phụ lục 6h
	Đơn đăng ký xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế (IELTS;…). Lưu ý: Thí sinh nghiên cứu kỹ mục 3; mục 7; Phụ lục 3a; Phụ lục 3b trước khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
	409

	9
	Phụ lục 6i
	Đơn đăng ký xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi ĐGNL (của ĐHQGHN; ĐHQG Tp HCM).
Lưu ý: Thí sinh nghiên cứu kỹ mục 3; mục 7 trước khi làm hồ sơ đăng ký xét tuyển.
	401; 402




Phụ lục 6a.
	  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Ảnh 4x6



	PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG 
VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng
theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ)
            


1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)    
	    ...................................................................................... Giới (nữ ghi 1, nam ghi 0)
	
	


2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:
	  (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                        ngày           tháng          năm
3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi) [image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]


4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ……………….…..…Email:……………………………… 
5. Nơi sinh (tỉnh, thành phố): ………………………………………………………………………….
6. Năm tốt nghiệp THPT ............................................7. Năm đoạt giải: .................................
8. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương
	 
	
	
	
	
	

	
	
	      Môn đoạt giải
	
	Loại giải, loại huy chương 
	


9. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 202… môn: .......................................
10. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học: 
	Số TT 
	Mã trường (chữ in hoa)
	Mã nhóm ngành
	Tên nhóm ngành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	



11. Địa chỉ báo tin: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
	Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ............................................................. đã khai đúng sự thật.
Ngày .......... tháng ........ năm 2024
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày ....... tháng ........ năm 2024
Họ và tên, chữ ký của thí sinh



Phụ lục 6b.
	


  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Ảnh 4x6





PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 30a/NĐ-CP
VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển
theo Nghị định 30a/NĐ-CP) 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)    
	    ..............................................................................   (nữ ghi 1, nam ghi 0)
	Giới
	


2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
	(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                              ngày         tháng   năm             
3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi) [image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]

4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ……………………Email: …………………………………
5. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, huyện, tỉnh) ...............................................…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Dân tộc: ......................................................................
7. Nơi học THPT hoặc tương đương:
- Năm lớp 10: ..............................................................................................Học lực: ...............
 	- Năm lớp 11: ..............................................................................................Học lực: ...............
	- Năm lớp 12: ..............................................................................................Học lực: ...............
8. Năm tốt nghiệp THPT: ……………………
9. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học: 

	Số TT 
	Mã trường (chữ in hoa)
	Mã nhóm ngành
	Tên nhóm ngành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…..
	
	
	



10. Địa chỉ báo tin: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………..…..Email:……………………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
	Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường..........................................................                        đã khai đúng sự thật.
Ngày .......... tháng ........ năm 202…
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày ....... tháng ........ năm 202…
Họ và tên, Chữ ký của thí sinh




Phụ lục 6c.
	
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
_______________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________

	
   PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG 
VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
(Dành cho đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQGHN)
	[image: http://thuvienphapluat.vn/doc2htm/00340066_files/image005.jpg]


1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
	.............................................................................. (nữ ghi 1, nam ghi 0)    Giới
	[image: http://thuvienphapluat.vn/doc2htm/00340066_files/image001.jpg]

	2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
	[image: http://thuvienphapluat.vn/doc2htm/00340066_files/image006.jpg]

	(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
	ngày          tháng          năm

	3. Số CMND/CCCD (như hồ sơ đăng ký dự thi:














4. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP): .................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Thông tin về quá trình học tập tại trường THPT (tên trường, học lực, hạnh kiểm):
- Lớp 10: ………………………….. Hạnh kiểm:……………TBCHT: HKI….…HKII…….
- Lớp 11: ………………………….. Hạnh kiểm:……………TBCHT: HKI….…HKII…….
- Lớp 12: ………………………….. Hạnh kiểm:……………TBCHT: HKI….…HKII…….
	- Học sinh hệ chuyên: 

	Tên môn/lớp/khối chuyên:……………………………


6. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương:
	Cấp đoạt giải:
	Olympic
	

	Quốc gia:
	

	ĐHQGHN
	

	Tỉnh/TP
	


	Môn đoạt giải:
	…………………………………………………
	Loại giải:……………………………


7. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học (xếp theo thứ tự ưu tiên):
	Thứ tự ưu tiên
	Mã trường
	Mã nhóm ngành
	Tên nhóm ngành

	1
	QHS 
	 
	 

	2
	QHS
	 
	 



8. Địa chỉ báo tin: .............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại:……………………………..…..Email:……………………………………………

	Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 Trường.................................................................
đã khai đúng sự thật.
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
	…………,ngày....... tháng........năm 202…
Thí sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phụ lục 6d.
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ____________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Ảnh 4x6

_______________________________

	
PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
(Sử dụng cho thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển)                 



1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)   
	    ..............................................................................   (nữ ghi 1, nam ghi 0)
	Giới
	


2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
	 (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                             ngày          tháng         năm            
3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi) [image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]


4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): …………………………Email:… …………….………
5. Nơi sinh (ghi tỉnh, thành phố)……………………………………………………………………………..  
6. Môn đoạt giải: ............................................. Loại giải, huy chương: ..........................................
7. Năm đoạt giải...................................... 8. Năm tốt nghiệp THPT.................................................
9. Đăng ký ưu tiên xét tuyển (ghi như hồ sơ đăng ký dự thi): 
	Số TT 
	Mã trường (chữ in hoa)
	Mã nhóm ngành
	Tên nhóm ngành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường .......................................................... đã khai đúng sự thật.
Ngày .......... tháng ........ năm 202..
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày ....... tháng ........ năm 2024
Họ và tên, Chữ ký của thí sinh




Phụ lục 6e.
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	

	Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi)
Ngày nhận
	


ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
(Dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level để xét tuyển vào ĐHQGHN) 
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên thí sinh (viết hoa): ……...............…………………….…. 2. Giới tính: .............
3. Email: ................................ ............................ 4. Ngày, tháng, năm sinh: ........./......./........
5. Nơi sinh: ........................................................... 6. Dân tộc:  .................................................
7. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:  .....................................................................
8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương				       
Năm lớp 10: ............................................................. Năm lớp 11: ......................................................     
Năm lớp 12: ............................................................  Năm tốt nghiệp THPT:..........................
9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:  
Tỉnh/Thành: ........................., Quận/Huyện/Thị xã:................. ,   Xã/TT/Phường: .............
B. KẾT QUẢ CHỨNG CHỈ A - LEVEL CỦA TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC CAMBRIDGE
10. Năm thi:......................... 11. Tổ hợp các môn thi xét tuyển (Kê khai điểm thi 3 môn tổ hợp theo nhóm ngành ĐKXT)
	Môn thi
	Điểm thi
	Tổng điểm

	1) Toán
	
	...........................

	2) Vật lý
	
	

	3) Hóa học
	
	

	4) Sinh học
	
	

	5) Ngữ văn
	
	

	6) Lịch sử
	
	

	7) ....
	
	


C. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN				                                                                                           
12. Trường Đại học Giáo dục        
Nguyện vọng 1: Nhóm ngành học 1:  .................................................. Mã nhóm ngành:.......   
Nguyện vọng 2: Nhóm ngành học 2:  .................................................. Mã nhóm ngành:.......               
D. LỆ PHÍ:  30.000 đồng/hồ sơ, gửi kèm theo Phiếu ĐKXT tới HĐTS của Trường ĐHGD (phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).
E. THÔNG TIN LIÊN LẠC
13. Họ và tên:…………………….........................14. Điện thoại:………………....................…
15. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………
         Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học trình độ đại học hiện hành của Bộ GDĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của ĐHQGHN. Nếu có sai sót, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật./.
            Ngày        tháng       năm 202..
                                                                                        NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
      (ký và ghi đầy đủ họ tên)

Phụ lục 6f.
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	

	Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi)
Ngày nhận
	



ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
(Dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT để xét tuyển vào ĐHQGHN) 

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên thí sinh (viết hoa): ………………………….…....... 2. Giới tính: ....................	 
3. Email: ............................................................ 4. Ngày, tháng, năm sinh: ........./......./........
5. Nơi sinh: ........................................................ 6. Dân tộc:  ..............................
7. Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:  ............................................................
8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương				       
Năm lớp 10: ............................................................. Năm lớp 11: ...........................................     
Năm lớp 12: ............................................................  Năm tốt nghiệp THPT:..........................
9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:  
Tỉnh/Thành: ..................................., Quận/Huyện/Thị xã:......................... ,Xã/TT/Phường: ................
B. KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN HÓA SAT - Scholastic Assessment Test
10. Năm thi: ....................................................................                                     
11. Kết quả thi: ...................................................................
C. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN				                                                                                           
12. Trường Đại học Giáo dục        
Nguyện vọng 1: Nhóm ngành học 1:  .................................................. Mã nhóm ngành:.......   
Nguyện vọng 2: Nhóm ngành học 2:  .................................................. Mã nhóm ngành:.......               
D. LỆ PHÍ:  30.000 đồng/hồ sơ, gửi kèm theo Phiếu ĐKXT tới HĐTS của Trường ĐHGD (phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).
E. THÔNG TIN LIÊN LẠC
13. Họ và tên:…………………….................................................………..
14. Điện thoại:…………………........................... Email: ..........................................................
15. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
         Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học trình độ đại học hiện hành của Bộ GDĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của ĐHQGHN. Nếu có sai sót, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật.
      
                                                                                                    Ngày        tháng       năm 202...
NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(ký và ghi đầy đủ họ tên)


Phụ lục 6g.

	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	

	Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi)
Ngày nhận
	



ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
(Dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế ACT để xét tuyển vào ĐHQGHN) 

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên thí sinh (viết hoa): ………………………….......…. 2. Giới tính: ................	 
3. Email: .......................................................... 4. Ngày, tháng, năm sinh: ........./......./........
5. Nơi sinh: ..................................................	   6. Dân tộc:  ....................................................
7. Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:  ..........................................................
8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương				      
Năm lớp 10: ............................................................. Năm lớp 11: ...........................................     
Năm lớp 12: ............................................................  Năm tốt nghiệp THPT:..........................
9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:  
Tỉnh/Thành: .........................,    Quận/Huyện/Thị xã: ..........................,   Xã/TT/Phường: .............................
B. KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN HÓA ACT - American College Testing
10. Năm thi: ....................................................................                                     
11. Kết quả thi: ................................................................... 
(trong đó, điểm môn Toán (Mathematics): …… điểm môn Khoa học (Science):…....)
C. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN				                                                                                           
12. Trường Đại học Giáo dục        
Nguyện vọng 1: Nhóm ngành học 1:  .................................................. Mã nhóm ngành:.......   
Nguyện vọng 2: Nhóm ngành học 2:  .................................................. Mã nhóm ngành:.......               
D. LỆ PHÍ:  30.000 đồng/hồ sơ, gửi kèm theo Phiếu ĐKXT tới HĐTS của Trường ĐHGD (phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).
E. THÔNG TIN LIÊN LẠC
13. Họ và tên:…………………….................................................………..
14. Điện thoại:…………………........................... Email: ..........................................................
15. Địa chỉ:………………………………………………………………………………….......……
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
         Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học trình độ đại học hiện hành của Bộ GDĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của ĐHQGHN. Nếu có sai sót, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật.

       								           Ngày        tháng       năm 2024
                                                                                       NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
                (ký và ghi đầy đủ họ tên)


Phụ lục 6h.

	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	

	Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi)
Ngày nhận
	


ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
(Dùng cho thí sinh xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT
với chứng chỉ Quốc tế IELTS hoặc tương đương) 

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên thí sinh (viết hoa): ………………………….......…. 2. Giới tính: ................	 
3. Email: .......................................................... 4. Ngày, tháng, năm sinh: ........./......./........
5. Nơi sinh: ..................................................	   6. Dân tộc:  ....................................................
7. Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:  ..........................................................
8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương				       
Năm lớp 10: ............................................................. Năm lớp 11: ...........................................     
Năm lớp 12: ............................................................  Năm tốt nghiệp THPT:..........................
9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:  
Tỉnh/Thành: .........................,    Quận/Huyện/Thị xã: ...........................,   Xã/TT/Phường: ......................... B. KẾT QUẢ KỲ THI TN THPT năm 2024 và kết quả chứng chỉ QT (IELTS;...)
10. Môn 1 (Toán, nếu có): ............................        11. Môn 2 (........, nếu có): ........................
12. Kết quả IELTS (hoặc CC QT tương đương): ...................................................................
13. Ngày thi IELTS (hoặc CC QT tương đương):....................................................................
C. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN				                                                                                           
14. Trường Đại học Giáo dục          
Nguyện vọng 1: Nhóm ngành học 1:  .................................................. Mã nhóm ngành:.......   
Nguyện vọng 2: Nhóm ngành học 2:  .................................................. Mã nhóm ngành:.......               
D. LỆ PHÍ 30.000 đồng/hồ sơ, gửi kèm theo Phiếu ĐKXT tới HĐTS của Trường ĐHGD (phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).
E. THÔNG TIN LIÊN LẠC
15. Họ và tên:…………………….................................................………..
16. Điện thoại:…………………........................... Email: ..........................................................
17. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
         Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học trình độ đại học hiện hành của Bộ GDĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của ĐHQGHN. Nếu có sai sót, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật.

       								            Ngày        tháng       năm 202...
                                                                                        NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
               (ký và ghi đầy đủ họ tên)

Phụ lục 6i.

	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	

	Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi)
Ngày nhận
	


ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
(Dùng cho thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL để xét tuyển vào ĐHQGHN) 

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên thí sinh (viết hoa): ………………………….......…. 2. Giới tính: ................	 
3. Email: .......................................................... 4. Ngày, tháng, năm sinh: ........./......./........
5. Nơi sinh: ..................................................	   6. Dân tộc:  ....................................................
7. Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:  ..........................................................
8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương				       
Năm lớp 10: ............................................................. Năm lớp 11: ...........................................     
Năm lớp 12: ............................................................  Năm tốt nghiệp THPT:..........................
9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:  
Tỉnh/Thành: .........................,Quận/Huyện/Thị xã: ............................, Xã/TT/Phường: ..............................
B. KẾT QUẢ KỲ THI TN THPT năm 2024 và kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN
10. Môn 1 (Toán, nếu có): .................................        11. Môn 2 (........, nếu có): .........................
12. Kết quả thi ĐGNL : ...................................................................
13. Ngày thi ĐGNL:.........................................................................
C. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN				                                                                                           
14. Trường Đại học Giáo dục          
Nguyện vọng 1: Nhóm ngành học 1:  .................................................. Mã nhóm ngành:.......   
Nguyện vọng 2: Nhóm ngành học 2:  .................................................. Mã nhóm ngành:.......               
D. LỆ PHÍ 30.000 đồng/hồ sơ, gửi kèm theo Phiếu ĐKXT tới HĐTS của Trường ĐHGD (phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).
E. THÔNG TIN LIÊN LẠC
15. Họ và tên:…………………….................................................………..
16. Điện thoại:…………………........................... Email: ..........................................................
17. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
         Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học trình độ đại học hiện hành của Bộ GDĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của ĐHQGHN. Nếu có sai sót, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật.

       								           Ngày        tháng       năm 202...
                                                                                        NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
               (ký và ghi đầy đủ họ tên)
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